
LỚP 4 - ÔN TẬP ĐO LƯỜNG

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Số thích hợp điền vào chỗ chấm: 25 tấn 8 kg = ........ kg
A. 258 B. 25 008 C. 2 508 D. 25 080

Câu 2: Năm nào dưới đây thuộc thế kỷ XIX?
A. 1799 B. 1901 C. 1885 D. 2000

Câu 3: Câu nào dưới đây là đúng?
A. 40 tấn + 10 tấn > 600 tạ B. 5 dm² 8 mm² = 508 mm²
C. 15 yến × 4 < 700 kg D. 4 phút 20 giây = 240 giây

Câu 4: Thời gian để Lan thêu xong 1 bông hoa là 4 phút 15 giây. Vậy thời gian để Lan thêu xong 4
bông hoa như thế là:
A. 1020 giây B. 960 giây C. 17 phút D. 16 phút 15 giây

Câu 5: Trong 2 năm, nhà bác Hòa thu hoạch được 90 tạ ngô. Số ngô năm nay ít hơn năm ngoái là 400
kg. Vậy năm nay số ngô nhà bác Hòa thu hoạch được là:
A. 47 tạ B. 43 tạ C. 86 tạ D. 45 tạ

Câu 6: Một sân chơi hình chữ nhật có chu vi là 52 m, chiều dài hơn chiều rộng là 10 m. Diện tích của
sân chơi đó là:
A. 144 m² B. 160 m² C. 120 m² D. 150 m²

II. PHẦN TỰ LUẬN
Bài 1: Điền số thích hợp vào ô trống:

20 tạ =  yến

65 tấn =  tạ

12 yến =  kg

8 000 tạ =  tấn

300 yến =  tấn

9 000 kg =  tạ

4 tấn 8 yến =  yến

2 tấn 15 kg =  kg

5 tạ 3 yến =  yến

Bài 2: Điền số thích hợp vào ô trống:

9 m² =  cm²

24 dm² =  cm²

5 cm² =  mm²

4 000 cm² =  dm²

6 200 dm² =  m²

3 500 mm² =  cm²

5 m² 12 cm² =  cm²

7 dm² 4 mm² =  mm²

12 m² 5 dm² =  dm²

Bài 3: Dùng thước đo góc để đo và hoàn thành bảng dưới đây:



M N

PQ

Góc Số đo góc

Góc đỉnh M; cạnh MQ, MN

Góc đỉnh N; cạnh NM, NP

Góc đỉnh P; cạnh PQ, PN

III. GIẢI CÁC BÀI TOÁN SAU

Bài 4: Một xe ô tô chở hàng, chuyến thứ nhất chở được 2 tấn 5 tạ gạo. Chuyến thứ hai chở được
ít hơn chuyến thứ nhất 4 tạ gạo. Hỏi cả hai chuyến xe đó chở được bao nhiêu tạ gạo?

Bài 5: Một cửa hàng nhập về 4 tấn muối. Ngày đầu bán được 12 tạ muối, ngày thứ hai bán được
gấp đôi ngày đầu. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam muối?

Bài 6: Một khu vườn hình chữ nhật có chiều rộng 25m, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Người ta
dùng 1/5 diện tích khu vườn để trồng hoa. Tính diện tích phần đất trồng hoa đó?

Bài 7: Một mảnh đất hình chữ nhật có diện tích là 200 m². Biết chiều rộng mảnh đất là 8m. Tính
chu vi của mảnh đất hình chữ nhật đó?




